MA TRẬN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
MÔN HÓA HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

I. Chuẩn kiến thức

Kiến thức qui định của chương trình nâng cao hiện hành, kết hợp chương trình chuyên sâu môn hóa học THPT.

II. Yêu cầu

- Chuẩn kiến thức (thuộc chương trình lớp 12) nâng cao và chuyên sâu, cấu trúc để đánh giá được mức độ về kỹ năng: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao (tổng hợp);
- Xây dựng ma trận đề và đề thi học sinh giỏi tiệm cận với đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia; 
- Đề thi phải khoa học, cấu trúc phải logic, chính xác về mặt ngôn ngữ đặc thù bộ môn;

- Vận dụng bốn cấp độ nhận thức theo tỉ lệ sau:

+ 30%: Thông hiểu.
+ 50%: Vận dụng ở cấp độ thấp.
+ 20%: Vận dụng cấp độ cao (tổng hợp).

- Điểm số phân bố hợp lý với nội dung đề (thang điểm 20).
* Phần thực hành:

Đưa ra một số lý thuyết thực hành (đề thi kiểm tra thực hành): Chuẩn độ, kết tinh, tinh chế, tách, sử dụng máy đo pH, xác định ion trong dung dịch với hàm lượng nhỏ, nhận biết định tính,… yêu cầu đảm bảo về kỹ năng thực hành (lắp ghép, thao tác thực hành, quan sát, giải thích, kết luận).
Đề thi thực hành chủ yếu tập trung vào phân tích định tính (xác định sự có mặt của các ion trong dung dịch) và phân tích định lượng (xác định nồng độ chính xác của các ion trong dung dịch thông qua chuẩn độ axit – bazo hoặc chuẩn độ oxi hóa – khử)

III. Cấu trúc đề thi học sinh giỏi môn Hóa học:

Đề thi mỗi vòng gồm 5 câu (mỗi câu có nhiều ý với tỉ lệ phần trăm các mức độ khác nhau – tương ứng với số điểm). Nội dung đề thi của cả hai vòng bao gồm các vấn đề sau:

1) Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

2) Liên kết hóa học, tinh thể, các loại phản ứng hóa học.

3) Nhiệt động học hóa học, động hóa học, điện hóa học.

4) Nguyên tố hóa học và các hợp chất của chúng: Nhóm halogen, oxi – lưu huỳnh, nitơ – photph, cacbon – silic, kim loại các phân nhóm IA, IIA, Al, Sn, Pb, Fe, Ni, Cu, Ag, Zn, Hg, Cr, Mn.

5) Dung dịch và sự điện li, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, pH của dung dịch.
6) Phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch.
7) Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, hóa lập thể, tính chất vật lí, tính axit – bazo của các chất hữu cơ.

8) Phản ứng hữu cơ và cơ chế phản ứng, Nhận biết và tách biệt các chất.

9) Xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, tổng hợp hợp chất hữu cơ.

10) Hiđrocacbon. Dẫn xuất hiđrocacbon (ancol, phenol, anđehit, xeton, axit cacboxylic, este, amin,…). Hợp chất dị vòng.

11) Lipit. Aminoaxit và protein. Cacbohiđrat. Polime và vật liệu polime.

Ghi chú: 

· Nội dung đề thi ngày thứ nhất (vòng 1) không bao gồm các nội dung hóa hữu cơ;

· Nội dung đề ngày thứ hai (vòng 2) chủ yếu bao gồm các nội dung hóa hữu cơ;

· Phân bố điểm cho các vấn đề: Các vấn đề 1 đến 6: 24 điểm; Các vấn đề 7 đến 11: 16 điểm.

IV. Ma trận đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học:

1. Ngày thi thứ nhất (vòng 1)

	Câu
	Nội dung
	Mức độ
	Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1
	Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học, tinh thể, lý thuyết phản ứng hóa học.
	
	30%
	50%
	20%
	4

	2
	Nhiệt động học hóa học, động hóa học, điện hóa học.
	
	30%
	50%
	20%
	4

	3
	Dung dịch và sự điện li, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, pH của dung dịch.
	
	30%
	50%
	20%
	4

	4
	Tính chất các đơn chất và hợp chất của chúng: Nhóm halogen, oxi – lưu huỳnh, nitơ – photpho, cacbon – silic và hợp chất của chúng.
	
	30%
	50%
	20%
	4

	5
	Bài tập tổng hợp các đơn chất và hợp chất của chúng: Kim loại các phân nhóm IA, IIA, Al, Sn, Pb, Fe, Ni, Cu, Ag, Zn, Hg, Cr, Mn.
	
	30%
	50%
	20%
	4

	Tổng
	
	6 điểm
(30%)
	10 điểm
(50%)
	4 điểm
(20%)
	20 điểm


2. Ngày thi thứ hai (vòng 2)

	Câu
	Nội dung
	Mức độ
	Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1
	Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, hóa lập thể, hiệu ứng cấu trúc, tính chất vật lý, tính axit - bazo của các chất hữu cơ.
	
	30%
	50%
	20%
	4

	2
	Hiđrocacbon. Dẫn xuất hiđrocacbon (ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic, este,…).
	
	30%
	50%
	20%
	4

	3
	Phản ứng hữu cơ và cơ chế phản ứng. Nhận biết và tách biệt các chất.
	
	30%
	50%
	20%
	4

	4
	Xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, tổng hợp hợp chất hữu cơ.
	
	30%
	50%
	20%
	4

	5
	Bài toán hỗn các chất hữu cơ có nhóm chức.
	
	30%
	50%
	20%
	4

	Tổng
	
	6 điểm

(30%)
	10 điểm

(50%)
	4 điểm

(20%)
	20 điểm


Lưu ý: Đề thi bám sát đề thi HSG cấp quốc gia.
